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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng mỗi câu 

trả lời đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo năm 2021 của quỹ vì người nghèo là: 

A. 134 tỉ đồng     B. 131 tỉ đồng 

C. 132 tỉ đồng     D. 133 tỉ đồng 

Câu 2: Từ nguồn quỹ “vì người nghèo” xây dựng được bao nhiêu ngôi nhà: 

A. 478      B. 498 

C. 488      D. 468 

Câu 3: Từ nguồn quỹ “vì người nghèo” sửa chữa được bao nhiêu ngôi nhà: 

A. 123      B. 101 

C. 52       D. 111 

Câu 4: Biện pháp nào sau đây là biện pháp giảm nhẹ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu? 

A. Xây dựng hệ thống cống, kênh thoát nước kiên cố 

B.  Làm nhà có giếng trời 

C. Làm nhà nổi, vườn nổi 

D. Dạy bơi cho trẻ 

Câu 5: Chất khí gây ô nhiễm không khí chủ yếu do giao thông tạo ra là: 

A. CO       B. CxHy 

C. NOx      D. CO2 

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?  

A. Lê thường vứt rác xuống sông vì cho rằng rác sẽ trôi đi nơi khác nên không ảnh hưởng gì 

đến vệ sinh môi trường khu dân cư mình ở. 

B. Thấy bà cụ hàng xóm sống một mình, Thanh thường sang giúp đỡ bà những việc lặt vặt và 

trò chuyện cùng bà. 

C. Tiến thường vượt đèn đỏ khi không nhìn thấy cảnh sát giao thông. 

D. Thủy thường cùng mẹ bán đồ ăn ở vỉa hè trước cửa nhà mình. 



 
 

 
 

Câu 7. Nguồn gây ô nhiễm không khí chính là: 

A. Hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp 

B. Sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp 

C. Các nguồn trong nhà và hoạt động giao thông 

D. Sản xuất công nghiệp và các nguồn trong nhà 

Câu 8: Theo em trách nhiệm bảo vệ môi trường là của ai: 

A. Nhà nước 

B. Người dân 

C. Cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... 

D. Tất cả các đáp án trên 

Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): Tỉnh Thái Nguyên đã có những hoạt động nào để bảo vệ môi trường? 

Câu 2. (3 điểm): Em sẽ khuyên bạn điều gì trong các trường hợp sau: 

a. Thấy hai người hàng xóm cãi nhau, một bạn đã lấy điện thoại quay lại và định đưa lên mạng 

xã hội. 

b. Trong một buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa xã, một bạn ngồi cạnh e vừa ăn bim bim vừa nói 

chuyện điện thoại rất to. 

Câu 3. (1 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) nói về trách nhiệm của học sinh trong việc 

bảo vệ môi trường? 
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Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1. 

Tỉnh Thái Nguyên đã có những hoạt động để bảo vệ môi trường: 

Một số hoạt động bảo vệ môi trường ở tỉnh Thái Nguyên: 

- Thực hiện quyết liệt các chủ trương hoạt động về công tác bảo vệ môi trường: 

+ Ban hành và triển khai thực hiện các đề án 

+ Tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường. 

+ Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia vào hoạt động bảo vệ môi 

trường,... 

Câu 2. 

Em sẽ khuyên bạn trong các trường hợp sau: 

a. Thấy hai người hàng xóm cãi nhau, một bạn đã lấy điện thoại quay lại và định đưa lên mạng 

xã hội: 

Em khuyên bạn không nên làm như vậy. Mà cần phải gọi người lớn để ra ca ngăn hoặc mình 

cũng nên can ngăn, khuyên họ không nên cãi nhau. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến nếp sống 

văn hóa của địa phương. 

b. Trong một buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa xã, một bạn ngồi cạnh e vừa ăn bim bim vừa nói 

chuyện điện thoại rất to. 

Em sẽ nhắc bạn là không nên ăn trong buổi sinh hoạt và nếu có điện thoại thì xin phép ra ngoài 

nghe. Cần giữ trật tự thể hiện sự văn  minh, lịch sự ở những nơi công cộng và trong các  buổi 

họp hoặc tham gia sinh hoạt ở các buổi sinh hoạt văn hóa. 

Câu 3. 

Gợi ý: 

- Đoạn văn đủ 5-7 câu. 

- Đúng hình thức. 



 
 

 
 

- Nội dung:  

+ Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

+ Không vứt rác bừa bãi, thu gom đổ rác đúng nơi quy định. 

+ Không đổ nước thải ra đường, ... 

+ Chỉ sử dụng nước vừa đủ,... 

+ Sử dụng điện và các thiết bị tiết kiệm và có hiệu quả. 

+ Trồng nhiều cây xanh 

+ Tích cự tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,... 

+ Tuyên truyền vận động người thân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,... 
Đoạn văn mẫu: 

Là một học sinh, em hiểu rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, trong đó có 

em và các bạn. Hằng ngày, em luôn cố gắng giữ gìn vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nơi quy 

định và hạn chế sử dụng túi ni-lông. Em cũng thường nhắc nhở bạn bè cùng tiết kiệm nước, 

điện và tái chế các vật dụng để giảm lượng rác thải. Ngoài ra, em rất thích tham gia các hoạt 

động như trồng cây, nhặt rác và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người xung 

quanh. Em tin rằng nếu mỗi học sinh đều có ý thức, môi trường sẽ ngày càng sạch đẹp hơn. 

Vì vậy, em sẽ luôn cố gắng thực hiện những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa để góp phần bảo 

vệ hành tinh của chúng ta! 
 


